
THỨTIẾT
6A1 - Khanh

(SS: 40)

6A2 - Vinh

(SS: 39)

6A3 - Dung

(SS: 40)

6A4 - Ninh (SS: 

40)

6A5 - Huyền 

(SS: 48)

7A1 - Phương

(SS: 35)

7A2 - Thuý

(SS: 37)

7A3 - Lương

(SS: 36)

7A4 - HạnhA

(SS: 41)

8A1 - Thảo

(SS: 41)

8A2 - ThanhV

(SS: 42)

8A3 - HàV

(SS: 40)

9A1 - ThanhA

(SS: 37)

9A2 - Tỉnh

(SS: 34) 

9A3 - Ly

(SS: 36)

9A4 - HàT

(SS: 36)

1 CC - Khanh CC - Vinh CC - Dung CC - Ninh CC - Huyền CC - Phương CC - Thúy CC - Lương CC - HạnhA CC - Thảo CC - ThanhV CC - HàV CC - ThanhA CC - Tỉnh CC - Ly CC - HàT

2 SHL - Khanh SHL - Vinh SHL - Dung SHL - Ninh SHL - Huyền SHL - Phương SHL - Thúy SHL - Lương SHL - HạnhA SHL - Thảo SHL - ThanhV SHL - HàV SHL - ThanhA SHL - Tỉnh SHL - Ly SHL - HàT

3 Anh - ThanhA KHTN - Vinh Anh - Phương Anh - HạnhA TD - Miền CNghệ - HạnhT Nhạc - Thoa Toán - Lương MT - NhungMT Văn - Thảo Toán - Thúy Địa - Lệ V.Lý - Ly Toán - Huyền Sử - Khanh Toán(TC) - HàT

4 Văn - Hường Anh - ThanhA CNghệ - NhungMT TD - Miền KHTN - Ninh Văn - Tỉnh KNS - Thúy Sử - NhungV Văn - ThanhV Địa - Lệ TALK-BM - Phương Văn - HàV Hóa - Dung Toán - Huyền Anh - HạnhA Nhạc - Thoa

5 Văn - Hường Nhạc - Thoa Văn - NhungV GDCD - Thảo KHTN - Ninh Văn - Tỉnh Anh - ThanhA CNghệ - HạnhT Toán - Huyền TALK-BM - HạnhA Địa - Lệ Văn - HàV Toán(TC) - Lương Hóa - Dung V.Lý - Ly Sinh - Vinh

1 KHTN - Chinh Văn - Hường Địa - Giang KHTN - Ninh Toán - Huyền TD - Miền Anh - ThanhA Địa - Lệ Anh - HạnhA HĐTN - Thảo Toán - Thúy KNS - HàV TD - Hậu Văn - Tỉnh Toán(TC) - Hồng Văn - ThanhV

2 KHTN - Chinh TD - Miền GDCD - Thảo KNS - Ninh Toán - Huyền Toán - V.Anh HĐTN - My Toán - Lương Địa - Lệ Toán - HàT Toán - Thúy Anh - HạnhA Văn - HàV Văn - Tỉnh Hóa - Dung Văn - ThanhV

3 Toán - Lương Anh - ThanhA KHTN - Dung Văn - Ngân Văn - Tỉnh Toán - V.Anh KHTN - Chinh Anh - HạnhA GDCD - Hường Toán - HàT HĐTN - My Địa - Lệ Sinh - Ninh Toán - Huyền TD - Hậu Địa - Giang

4 Địa - Giang Anh - ThanhA Toán - Thúy Văn - Ngân Văn - Tỉnh Địa - Lệ KHTN - Chinh Văn - HàV KNS - HạnhA TD - Hậu KHTN - Ly KHTN - Dung Toán - Lương Toán(TC) - Huyền Văn - Thảo GDCD - Hoài

5 Anh - ThanhA Toán - Thúy Toán - My Địa - Giang Địa - Lệ KHTN - Ly Văn - HàV Toán - Lương Sinh - Ninh Văn - Thảo CNghệ - V.Anh

1 Nhạc - Thoa Toán - Hồng Văn - NhungV Toán - My Văn - Tỉnh Toán - V.Anh TD - Miền KHTN - Chinh Toán - Huyền Anh - ThanhA Toán - Thúy KHTN - Dung Toán - Lương Anh - Phương Anh - HạnhA Toán - HàT

2 TD - Miền Toán - Hồng Văn - NhungV Anh - HạnhA Anh - Phương Toán - V.Anh Toán - Thúy KHTN - Chinh Toán - Huyền Nhạc - Thoa Sử - Khanh KHTN - Dung Toán - Lương Văn - Tỉnh Văn - Thảo Toán - HàT

3 Toán - Lương KHTN - Vinh KNS - Dung KHTN - Ninh CNghệ - NhungMT Anh - Phương KHTN - Chinh TD - Miền Anh - HạnhA Toán - HàT Tin - HạnhT HĐTN - My Anh - ThanhA Văn - Tỉnh Văn - Thảo Văn - ThanhV

4 CNghệ - NhungMT Anh* - ThanhA Anh - Phương Văn - Ngân Toán - Huyền KHTN - Chinh Văn - NhungV Nhạc - Thoa TD - Miền Tin - HạnhT Văn - ThanhV Văn - HàV Sử - Khanh CNghệ - Vinh Sinh - Ninh V.Lý - Ly

5 MT - NhungMT Anh* - ThanhA KHTN - Dung Văn - Ngân KHTN - Ninh KHTN - Chinh Văn - NhungV Anh - HạnhA CNghệ - HạnhT KNS - Thảo Văn - ThanhV Sử - Khanh Văn - HàV Nhạc - Thoa V.Lý - Ly Sinh - Vinh

1 Toán - Lương Địa - Giang KHTN - Dung MT - NhungMT GDĐP - Hường Anh - Phương KHTN - Chinh Văn - HàV Văn - ThanhV KHTN - Vinh Sử - Khanh Toán - V.Anh V.Lý - Ly TD - Hậu Văn - Thảo Anh - ThanhA

2 Toán - Lương Văn - Hường KHTN - Dung Sử - NhungV Địa - Giang KHTN - Chinh Toán - Thúy Văn - HàV Văn - ThanhV KHTN - Vinh TD - Hậu Toán - V.Anh Nhạc - Thoa Anh - Phương Văn(TC) - Thảo Anh - ThanhA

3 Anh - ThanhA Văn - Hường Địa - Giang Nhạc - Thoa Sử - NhungV MT - NhungMT Toán - Thúy KNS - Lương KHTN - Chinh Sử - Khanh KHTN - Ly TD - Hậu CNghệ - Vinh Anh - Phương CNghệ - V.Anh Hóa - Dung

4 GDĐP - Tuynh KNS - Vinh Văn - NhungV Địa - Giang Anh - Phương Nhạc - Thoa Anh - ThanhA MT - NhungMT KHTN - Chinh Văn - Thảo GDĐP - Lương KHTN - Dung Văn - HàV Sử - Khanh TD - Hậu V.Lý - Ly

5 Văn - Thảo Nhạc - Thoa CNghệ - V.Anh Văn - HàV V.Lý - Ly Địa - Giang Sử - Khanh

1 Địa - Giang Văn - Hường Nhạc - Thoa Toán - My Văn - Tỉnh Anh - Phương Văn - NhungV Anh - HạnhA Văn - ThanhV CNghệ - V.Anh TD - Hậu GDĐP - HàV Sử - Khanh V.Lý - Ly Toán - Hồng Toán - HàT

2 Văn - Hường Địa - Giang Toán - Thúy Toán - My Nhạc - Thoa Văn - Tỉnh Văn - NhungV Văn - HàV Anh - HạnhA Văn - Thảo Anh - Phương CNghệ - V.Anh Anh - ThanhA TD - Hậu Toán - Hồng Toán - HàT

3 Văn - Hường Toán - Hồng Toán - Thúy Anh - HạnhA Anh - Phương Văn - Tỉnh GDĐP - My Toán - Lương Toán - Huyền Anh - ThanhA KHTN - Ly Toán - V.Anh Địa - Giang Sử - Khanh Nhạc - Thoa Văn - ThanhV

4 Anh* - ThanhA Toán - Hồng Anh - Phương Địa - Giang GDCD - Thảo Sử - NhungV Toán - Thúy Toán - Lương Nhạc - Thoa Toán - HàT Văn - ThanhV Toán - V.Anh Văn - HàV Toán - Huyền Sử - Khanh TD - Hậu

5 Anh* - ThanhA GDCD - Thảo Sử - NhungV Toán - Huyền GDĐP - Lương Văn - ThanhV Nhạc - Thoa Văn(TC) - HàV Địa - Giang Anh - HạnhA Sử - Khanh

1 CNghệ - V.Anh KNS - ThanhV Anh - HạnhA Sinh - Ninh GDCD - Hoài Toán - Hồng TD - Hậu

2 TD - Hậu CNghệ - V.Anh Anh - HạnhA Hóa - Dung Sinh - Ninh Toán - Hồng Văn - ThanhV

3 GDCD - Hoài MT - NhungMT TD - Hậu Anh - ThanhA Hóa - Dung Sinh - Ninh Văn(TC) - ThanhV

4 Anh - ThanhA Anh - Phương MT - NhungMT TD - Hậu Văn - Tỉnh GDCD - Hoài Hóa - Dung

5 MT - NhungMT Anh - Phương GDCD - Hoài Văn(TC) - Tỉnh Hóa - Dung Anh - ThanhA

Nguyễn Thị Bích Ngân
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Tiết 1: từ 7h30' đến 8h15'; Tiết 2: từ 8h20' đến 9h5'; Tiết 3: từ 9h20' đến 10h5' 

Tiết 4: từ 10h10' đến 10h55' Tiết 5: từ 11h đến 11h45'

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trường THCS Phúc Đồng THỜI KHÓA BIỂU SỐ 07 NĂM HỌC 2023 - 2024 (Buổi sáng)
Thực hiện từ ngày 22 tháng 01 năm 2024
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THỨ TIẾT
6A1 - Khanh

(SS: 40)

6A2 - Vinh

(SS: 39)

6A3 - Dung

(SS: 40)

6A4 - Ninh 

(SS: 40)

6A5 - Huyền 

(SS: 47)

7A1 - Phương

(SS: 35)

7A2 - Thuý

(SS: 37)

7A3 - Lương

(SS: 36)

7A4 - Hạnh

(SS: 41)
8A1-N1 8A1-N2 8A2-N1 8A2-N2 8A3-N1 8A3-N2 9A1-N1 9A1-N2 9A2-N1 9A2-N2 9A3-N1 9A3-N2 9A4-N1 9A4-N2

1 HĐTN - Khanh TALK-BM - Ly Văn* - NhungV Anh* - HạnhA Toán* - Huyền Tin - HạnhT TD - Miền GDCD - Hường GDĐP - My Anh* - ThanhA Văn* - ThanhV Toán* - Thúy Toán* - V.Anh Văn* - HàV Văn* - Tỉnh Anh* - Phương Toán* - Hồng Văn* - Thảo Toán* - HàT

2 TALK-BM - Ly GDĐP - Hường Văn* - NhungV Anh* - HạnhA Toán* - Huyền TD - Miền Tin - HạnhT GDĐP - My Sử - Khanh Anh* - ThanhA Văn* - ThanhV Toán* - Thúy Toán* - V.Anh Văn* - HàV Văn* - Tỉnh Anh* - Phương Toán* - Hồng Văn* - Thảo Toán* - HàT

3 KNS - Khanh Sử - NhungV TD - Miền Tin - HạnhT HĐTN - My TALK-BM - HạnhA Toán* - Huyền Anh* - ThanhA Toán* - Thúy Văn* - ThanhV Văn* - HàV Toán* - V.Anh Anh* - Phương Văn* - Tỉnh Văn* - Thảo Toán* - Hồng Toán* - HàT

4 GDCD - Hường Sử - NhungV TALK-BM - HạnhA TD - Miền Toán* - Huyền Anh* - ThanhA Toán* - Thúy Văn* - ThanhV Văn* - HàV Toán* - V.Anh Anh* - Phương Văn* - Tỉnh Văn* - Thảo Toán* - Hồng Toán* - HàT

Phòng P. 8A1 P. 8A1 P. 7A2 P. 8A2 P. 9A1 P. 8A3 P. 7A1 P. 9A2 P. Đa năng P. 9A3 P. 9A4 P. 9A4

1 Toán* - Lương Toán* - Hồng Tin - HạnhT Sử - NhungV KHTN - Ninh KHTN - Chinh Toán* - Thúy Văn* - HàV TD - Miền Anh* - ThanhA Anh* - Phương Toán* - Huyền Anh* - HạnhA Văn* - Thảo Văn* - ThanhV Toán* - HàT

2 Toán* - Lương Toán* - Hồng TD - Miền KHTN - Ninh Văn* - Tỉnh Toán* - V.Anh Toán* - Thúy Văn* - HàV Tin - HạnhT Anh* - ThanhA Anh* - Phương Toán* - Huyền Anh* - HạnhA Văn* - Thảo Văn* - ThanhV Toán* - HàT

3 Sử - Khanh TD - Miền KHTN - Ninh Văn* - Tỉnh Toán* - V.Anh Sử - NhungV KHTN - Chinh Anh* - ThanhA Toán* - Huyền Anh* - Phương Văn* - Thảo Anh* - HạnhA Toán* - HàT Văn* - ThanhV

4 Tin - HạnhT Địa - Lệ KHTN - Chinh Anh* - ThanhA Toán* - Huyền Anh* - Phương Văn* - Thảo Anh* - HạnhA Toán* - HàT Văn* - ThanhV

Phòng P. 9A1 P. 9A1 P.6A3 P.9A2 P. 7A4 P. 9A3 P. Đa năng P. 9A4

1 KHTN - Chinh CNghệ - NhungMT HĐTN - My GDĐP - Hường KHTN-S-TD-Nhạc Anh* - Phương Anh* - ThanhA Toán* - Lương Văn* - ThanhV

2 KHTN - Chinh HĐTN - My GDĐP - Hường KHTN-S-TD-Nhạc MT - NhungMT Anh* - Phương Anh* - ThanhA Toán* - Lương Văn* - ThanhV

3 TALK - LL1 TALK - LL2

4 TALK - LL1 TALK - LL2

Phòng P. 9A1 P. 8A3

1 KHTN-S-TD-Nhạc KHTN - Vinh MT - NhungMT HĐTN - My Anh* - Phương Văn* - Tỉnh GDCD - Hường Anh* - HạnhA Nhạc-KHTN-S-TD Văn* - Thảo Toán* - HàT Toán* - Thúy Toán* - V.Anh Toán* - Lương Văn* - HàV Anh* - ThanhA Văn* - ThanhV

2 Sử - Khanh KHTN - Vinh KHTN-S-TD-Nhạc CNghệ - NhungMT Anh* - Phương Văn* - Tỉnh Nhạc-KHTN-S-TD Anh* - HạnhA HĐTN - My Văn* - Thảo Toán* - HàT Toán* - Thúy Toán* - V.Anh Toán* - Lương Văn* - HàV Anh* - ThanhA Văn* - ThanhV

3 Văn* - Hường KHTN-S-TD-Nhạc Anh* - Phương Văn* - Ngân KNS - Khanh Nhạc-KHTN-S-TD MT - NhungMT HĐTN - My Anh* - HạnhA Toán* - HàT Văn* - Thảo Toán* - Thúy Toán* - V.Anh Văn* - HàV Toán* - Lương Văn* - ThanhV Anh* - ThanhA

4 Văn* - Hường MT - NhungMT Anh* - Phương Văn* - Ngân GDĐP - My Nhạc-KHTN-S-TD Anh* - HạnhA Toán* - HàT Văn* - Thảo Toán* - Thúy Toán* - V.Anh Văn* - HàV Toán* - Lương Văn* - ThanhV Anh* - ThanhA

Phòng P. Đa năng P. 8A1 P. 8A2 P. 8A2 P. 8A3 P. 8A3 P. 9A2 P. 9A1 P. 9A3 P. 9A4

1 Tin - HạnhT Sử - NhungV Toán* - Thúy Toán* - My TALK - LL GDCD - Hường TALK-BM - Phương TD - Miền KHTN - Chinh Toán* - HàT Văn* - Thảo Văn* - HàV Toán* - Lương Văn* - Tỉnh Toán* - Huyền Anh* - HạnhA Toán* - Hồng Anh* - ThanhA

2 TD - Miền Văn* - Hường Toán* - Thúy Toán* - My TALK - LL TALK-BM - Phương Văn* - NhungV Tin - HạnhT KHTN - Chinh Toán* - HàT Văn* - Thảo Văn* - HàV Toán* - Lương Văn* - Tỉnh Toán* - Huyền Anh* - HạnhA Toán* - Hồng Anh* - ThanhA

3 Văn* - Hường TALK-BM - Phương TD - Miền Tin - HạnhT HĐTN - My Văn* - NhungV TALK - LL Văn* - Thảo Toán* - HàT Toán* - Lương Văn* - HàV Toán* - Huyền Văn* - Tỉnh Toán* - Hồng Anh* - HạnhA Anh* - ThanhA

4 Sử - NhungV KNS - Phương CNghệ - HạnhT TALK - LL Văn* - Thảo Toán* - HàT Toán* - Lương Văn* - HàV Toán* - Huyền Văn* - Tỉnh Toán* - Hồng Anh* - HạnhA Anh* - ThanhA

Phòng P. 8A3 P. 8A3 P. 8A2 P. 8A1 P. 7A3 P. 9A1 P. Đa năng P. 9A2 P. 6A1 P. 9A3 P. 9A4 P. 9A4

1 Văn* - ThanhV Anh* - Phương Văn* - HàV Anh* - HạnhA Anh* - ThanhA

2 Văn* - ThanhV Anh* - Phương Văn* - HàV Anh* - HạnhA Anh* - ThanhA

3 Anh* - Phương Văn* - ThanhV Anh* - HạnhA Văn* - HàV Anh* - ThanhA

4 Anh* - Phương Văn* - ThanhV Anh* - HạnhA Văn* - HàV Anh* - ThanhA

Phòng P. Đa năng P. 8A2 P. 7A4 P. 8A3 P. 9A1 P. 9A1

Sử - Khanh

Tin - HạnhT

P. 8A3

Tiết 1: từ 13h45' đến 14h30'; Tiết 2: từ 14h35' đến 15h20'; 

Tiết 3: từ 15h25' đến 16h10'; Tiết 4: từ 16h15' đến 17h00'

Nguyễn Thị Bích Ngân

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT HIỆU TRƯỞNG
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CLB môn học em yêu thích

Họp HĐGD, Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn - Ngày chuyên môn, Chuyên đề tổ nhóm

Trường THCS Phúc Đồng THỜI KHÓA BIỂU SỐ 07 NĂM HỌC 2023 - 2024 (Buổi chiều)
Thực hiện từ ngày 22 tháng 01 năm 2023
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3 KHTN - Vinh

KHTN - Vinh

Sử - Khanh

Địa - Lệ

GDCD - Hoài

CNghệ - V.Anh

P. 8A1 P. 8A2

GDCD - Hoài


